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Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016 

THÔNG TƯ 
Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng  
trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích  

sinh trưởng tại Việt Nam 
 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Bộ luật hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 01 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 

về quản lý thức ăn chăn nuôi; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi, 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục, hàm 

lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với 
mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng 

trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại 
Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng thức ăn 

chăn nuôi gia súc, gia cầm trên lãnh thổ Việt Nam. 
Điều 3. Nguyên tắc chung 
1. Trong một sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm chỉ được sử dụng 

tối đa 02 loại kháng sinh quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này; 
trường hợp sử dụng 02 loại kháng sinh phải có căn cứ khoa học. 

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng premix có hàm lượng kháng sinh không 
vượt quá 20% để trộn vào thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm với hàm lượng 
theo quy định tại Thông tư này; không được sử dụng vào mục đích khác.  


